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BẢN KHAI THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
____________

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên: NGÔ MINH CHÂU


Nam, nữ: Nữ
2. Tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/ 01/ 1974
4. Nguyên quán: Hà Nam
5. Hộ khẩu thường trú: 18/ 26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi công tác: Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lý Tự Trọng
8. Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng tổ tiếng Anh
9. Trình độ đào tạo: Thạc Sĩ - Chuyên ngành: Phương pháp và Lý luận dạy học tiếng Anh
10. Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Giáo Dục 
11. Ngạch lương đang hưởng: Giáo viên trung học cao cấp, mã ngạch 15.112, bậc 2, hệ số lương: 4,34, phụ cấp chức vụ: 0,25
12. Năm vào ngành giáo dục: 1995 
13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 21 

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: 0
15. Địa chỉ liên hệ: 18/ 26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
16. Điện thoại nhà riêng: 07103 829525

17. Quá trình công tác: 
	Thời gian
	Chức vụ, đơn vị công tác

	Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 12 năm 2003
	Giáo viên tiếng Anh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

	Từ tháng 1 năm 2004 đến nay
	Tổ trưởng tổ tiếng Anh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ


II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1. Phẩm chất chính trị: Bản thân trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
2. Đạo đức lối sống: Bản thân nhận thấy có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, quan tâm, giáo dục học trò; gương mẫu và đi đầu trong việc tự học được đồng nghiệp tôn trọng; đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục:


a. Tài năng sư phạm:


- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục: Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, luôn cố gắng cập nhật và vận dụng một cách có hiệu quả các phương pháp giảng dạy mới mà bản thân được học trong các hội thảo quốc tế và trong nước tổ chức và trong chương trình đào tạo sau đại học, luôn ý thức giáo dục học sinh đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, luôn có học sinh đạt học sinh giỏi các cấp kể từ năm học 1999-2000 đến nay; Luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp trong việc xây dựng tổ bộ môn trở thành Tập thể lao động xuất sắc thông qua việc giảng dạy học sinh giỏi các cấp và các phong trào đoàn thể.

- Có thành tích trong công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi của trường, đã bồi dưỡng được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (Cô Nguyễn Thiên Thanh năm học 2006-2007 và cô Phạm Thị Hồng Nhung năm học 2015-2016); và 02 giáo viên giỏi cấp Thành phố bài giảng công nghệ thông tin Huỳnh Đặng Bảo Trinh năm học 2008-2009 và Huỳnh Thị Hồng Sương năm học 2009-2010), và bản thân đã có 01 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.


b. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ



- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học:

	TT
	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
	Cấp nghiệm thu, xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1.
	Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu trong trường trung học phổ thông
	Sở Giáo Dục và Đào Tạo – xếp loại A
	2002-2003

	2.
	Chuyên đề tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp 
	Trường – xếp loại A
	2003-2004

	3.
	Chuyên đề tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A
	2004-2005

	4.
	Chuyên đề tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A
	2005-2006

	5.
	Chuyên đề nghe hiểu bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A
	2006-2007

	6.
	Chuyên đề đọc hiểu bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A 
	2007-2008

	7.
	Chuyên đề viết bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A 
	2008-2009

	8.
	Chuyên đề ngữ pháp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A 
	2009-2010

	9.
	Chuyên đề từ vựng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
	Trường – xếp loại A 
	2010-2011

	10.
	Tác động của tư vấn lên việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong việc phát triển và sử dụng câu hỏi tư duy cấp cao ở bậc trung học phổ thông
	Trường – xếp loại A
	2011-2012

	11.
	Dạy thể loại văn biện luận cho học sinh chuyên Anh lớp 10
	Sở Giáo Dục và Đào Tạo – xếp loại A
	2012-2013

	12.
	Tác động của Nghiên Cứu Bài Học lên việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
	Sở Giáo Dục và Đào Tạo – xếp loại A
	2013-2014

	13.
	Ứng dụng Project-based Learning ở trường trung học phổ thông Việt Nam
	Sở Giáo Dục và Đào Tạo – xếp loại A
	2014-2015

	14.
	Tác động của việc dạy các gợi ý lên khả năng đoán nghĩa từ mới dựa theo ngữ cảnh
	Sở Giáo Dục và Đào Tạo – xếp loại A
	2015-2016


Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đều được ứng dụng trong các năm học thực hiện tại đơn vị trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế:

(1) Lagging behind writing pedagogical developments: The impact of implementing process-based approach on learners’ writing in a Vietnamese Secondary Education context - i-manager’s Journal on English Language Teaching, Vol. 1 ● No. 3 ● July-September 2011

(2) The Impact of Coaching on In-Service Teachers’ Professionalism in Developing and Using Evaluative Questions in Vietnamese Secondary Education from the monograph “Teacher Professional Development in Southeast Asia: Perspectives from Indonesia, Laos, Thailand and Vietnam” - ISBN: 978-0-646-56895-9

(3) The Process-Genre Approach and the Teaching of Argumentative English Writing in Secondary School in Vietnam from the monograph “Supporting Professional Development with Learning through Action Projects: Research from Australia & Southeast Asia” - ISBN: 978-0-9923846-0-9
(4) Continuing Teacher Professional Development through Lesson Study for Learning Community in a Vietnamese Secondary School from the monograph “Improving Teaching and Learning: Australia & Southeast Asia” - ISBN: 978-0-9923546-1-6
(5) Implementing a project-based learning approach in a Vietnamese secondary school from the monograph “Investigations into Professional Practice Learning from Action Research Projects: Australia & Southeast Asia” - ISBN: 978-0-9923846-3-0

- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia
	STT
	Năm học
	Họ và tên
	Học sinh giỏi cấp quốc gia

	
	
	
	Giải I
	Giải II
	Giải III

	1.
	2000-2001
	Nguyễn Thúy Hạnh
	
	
	x

	2.
	2001-2002
	Hồ Lê Bảo Ngọc
	
	
	x

	3. 
	
	Nguyễn Thị Văn Sử
	
	
	x

	4.
	2002-2003
	Tô Duy Hiếu
	
	
	x

	5.
	
	Võ Hoàn Nguyên
	
	
	x

	6.
	
	Nguyễn Thị Văn Sử
	
	
	x

	7.
	
	Lương Thị Thảo Vy
	
	
	x

	8.
	2003-2004
	Phạm Hoàng Nam
	
	
	x

	9.
	
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	
	
	x

	10.
	
	Lương Thị Thảo Vy
	
	
	x

	11.
	2004-2005
	Nguyễn Hùng
	
	
	x

	12.
	
	Võ Hồng Phương
	
	
	x

	13.
	
	Lương Minh Thuyết
	
	
	x

	14.
	
	Trần Thị Ngọc Yến
	
	
	x

	15.
	2005-2006
	Trần Ngọc Mai Khanh
	
	x
	

	16.
	
	Lương Minh Thuyết
	
	x
	

	17.
	
	Nguyễn Thị Phương Dung
	
	
	x

	18.
	
	Võ Hồng Phương
	
	
	x

	19.
	2006-2007
	Huỳnh Ngọc Tiến
	
	
	x

	20.
	2007-2008
	Nguyễn Bích Trâm
	
	
	x

	21.
	
	Lê Đông Nghi
	
	
	x

	22.
	
	Huỳnh Thanh Nguyệt
	
	
	x

	23.
	
	Nguyễn Đặng Phương Thảo
	
	
	x

	24.
	2008-2009
	Nguyễn Hoàng Minh Khanh
	
	
	x

	25.
	2009-2010
	Trần Thị Ngọc Hạnh
	
	
	x

	26.
	2011-2012
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	x

	27.
	
	Nguyễn Lê Minh Khôi
	
	
	x

	28.
	
	Tôn Phụng Mai
	
	
	x

	29.
	2012-2013
	Nguyễn Hữu Gia Bảo
	
	x
	

	30.
	
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	x

	31.
	
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	x

	32.
	2013-2014
	Nguyễn Hữu Gia Bảo
	
	
	x

	33.
	
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	x

	34.
	2014-2015
	Nguyễn Thị Thanh Vy
	
	
	x

	35.
	2015-2016
	Nguyễn Thị Thanh Vy
	
	
	x

	36.
	
	Bùi Phúc Hậu
	
	
	x



- Bồi dưỡng học sinh đạt giải Tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc

	STT
	Năm học
	Họ và tên
	Học sinh giỏi OTE

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	1.
	2013-2014
	Vương Tấn Minh Khôi
	
	
	x

	2.
	2014-2015
	Chung Tử Anh
	x
	
	

	3
	
	Phan Minh Anh
	
	
	x

	4.
	2015-2016
	Đoàn Huỳnh Kim
	x
	
	

	5.
	
	Trần Ngọc Trâm Anh
	
	x
	



- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi: đã bồi dưỡng được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (Cô Nguyễn Thiên Thanh năm học 2006-2007, cô Phạm Thị Hồng Nhung năm học 2015-2016); và 02 giáo viên giỏi cấp Thành phố bài giảng công nghệ thông tin Huỳnh Đặng Bảo Trinh năm học 2008-2009 và cô Huỳnh Thị Hồng Sương năm học 2009-2010).

c. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận:



- Số năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 3 năm

	TT
	Năm
	Danh hiệu đạt được
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1.
	2002-2003
	Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

(Công nhận 3 năm)
	Quyết định số: 13/3/QĐ.GDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.




- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 11 năm
	TT
	Năm
	Danh hiệu đạt được
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1.
	2005-2006
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 1115/QĐ.SGD-ĐT ngày 04 tháng 8 năm 2006) của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	2.
	2006-2007
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 286/QĐ.SGD-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	3.
	2007-2008
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 460/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	4.
	2008-2009
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 455/QĐ.SGD-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	5.
	2009-2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 528/QĐ.SGD-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	6.
	2010-2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 406/QĐ.SGD-ĐT ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	7.
	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 303/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	8.
	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 1313/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	9.
	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 478/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	10.
	2014-2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 609/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.

	11.
	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số: 548/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ.



- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố: 03 năm
	TT
	Năm
	Danh hiệu đạt được
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1.
	2009-2010
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số: 2488/QĐ.UBND ngày 13 tháng 09 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	2.
	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số: 3582/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	3.
	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số: 2860/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.



- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
	TT
	Năm
	Hình thức nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1.
	2003-2004
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
	Quyết định số: 2500/QĐ.CT.UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	2.
	2006-2007
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong năm học.
	Quyết định số: 2147/QĐ.UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	3.
	2008-2009
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đạt thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng giáo viên tại các trường chuyên năm học 2007-2008 và năm học 2008-2009.
	Quyết định số: 2972/QĐ.UBND ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

Quyết định số:  8134/QĐ/BGD &ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

	4.
	2009-2010
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ đạt thành tích: Tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi và có học sinh đạt giải “Học sinh giỏi cấp quốc gia” năm học 2009-2010.
	Quyết định số: 2339/QĐ.UBND ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.



	5.
	2010-2011
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ đạt thành tích: Tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi và có học sinh đạt giải “Học sinh giỏi cấp quốc gia” năm học 2009-2010.
Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010, 2010-2011. 
	Quyết định số: 1977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

Quyết định số: 2100/QĐ-UBND tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	6.
	2012-2013
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 và 2012-2013.
	Quyết định số: 2452/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.



	7.
	2014-2015
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 và 2014-2015.
	Quyết định số: 2967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ.

	8.
	2015-2016
	Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2015.
	Quyết định số:  3850/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.



d. Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội: Bản thân có mối quan hệ tốt, đúng mực với học sinh, cha mẹ học sinh, và đồng nghiệp; được sự tin tưởng và ủng hộ của trường và ngành giáo dục TP. Cần Thơ, được chọn làm báo cáo viên trong các đợt tập huấn chuyên môn và ra đề thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố do Sở Giáo Dục Đào Tạo Cần Thơ tổ chức.

đ. Đóng góp xây dựng đơn vị: bản thân đã bồi dưỡng và giúp đỡ đồng nghiệp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; Luôn hỗ trợ đồng nghiệp trong việc nghiên cứu khoa học bằng cách chia sẽ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; Luôn nhiệt tình trong công tác chuyên môn thông qua việc đi dự giờ giáo viên trong tổ và trong mạng lưới chuyên môn theo sự phân công của Sở Giáo Dục Đào Tạo Cần Thơ.
Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị:


e. Kỷ luật: không

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai.
Xác nhận, đánh giá của đơn vị 


Cần Thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2016








    Người khai






                      Ngô Minh Châu
